HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10 -NĂM HỌC: 2024 – 2025

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định ngôi kể và điểm nhìn của câu chuyện.

Trả lời: Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
              Điểm nhìn: Ngôi thứ nhất hạn tri. 


	1,0

	
	2
	Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh miêu tả ngoại hình của nhân vật Thận trong đoạn văn.

Trả lời: gầy, già đi, mắt thâm quầng, gương mặt rắn rỏi, cương nghị.
HS trả lời được 2 ý: 0,75 điểm; 3 ý: 1,0 điểm.
	1,0

	
	3
	Xác định biện pháp tu từ trong câu văn sau và nêu tác dụng: “Trên mé đường cái, xe cộ, súng ống, lính Tây, lính ngụy bắt đầu dàn đội hình chuẩn bị tiến vào làng”.  
Trả lời: Biện pháp tu từ: Liệt kê “xe cộ, súng ống, lính Tây, lính ngụy”.
Tác dụng: Diễn tả một cách đầy đủ, cụ thể các loại vũ khí, nhấn mạnh lực lượng hùng hậu của quân địch chuẩn bị tiến vào càn quét ngôi làng. 
	1,0


	
	4
	Nêu chủ đề của văn bản. 
Trả lời:
Chủ đề: Ca ngợi tình quân dân gắn bó, đoàn kết trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Niềm tự hào, trân trọng những thế hệ đi trước đã hi sinh để giành lại hòa bình cho đất nước. 
	1,0

	
	5
	Tính cách của nhân vật Thận thể hiện qua đoạn văn. 

Trả lời: Dũng cảm, gan lì khi chiến đấu với quân thù; yêu thương, không bỏ rơi đồng đội của mình. 
Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0



	
	6
	Thông qua văn bản, tác giả đã gửi đến người đọc thông điệp gì? Em hiểu như thế nào về thông điệp đó. ( Lí giải 5-8 dòng).

Gợi ý trả lời: 

- Ý nghĩa hòa bình: sự hi sinh mồ hôi, xương máu của những thế hệ đi trước để giành được độc lập.

- Bản thân mỗi người trẻ cần hình thành thái độ sống biết ơn, có lòng tự tôn dân tộc, nỗ lực học tập, phát triển bản thân để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. 
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 – 0,75 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT 
	4,0

	
	
	 Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống thờ ơ, vô cảm. 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
b. Triển khai vấn đề nghị luận như sau:
Mở bài:
- Giới thiệu: Hiện nay thời đại 4.0, kỷ nguyên của cách mạng số, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến nên mỗi người thời đại nay đều trang bị cho mình, vì vậy con người ngày càng thờ ơ, vô cảm với cuộc sống xung quanh mình hơn.

- Nêu vấn đề: “thái độ sống thờ ơ, vô cảm” rất cần được được chúng ta cùng xem xét, bàn luận.

Thân bài:
-  Giải thích
 Thờ ơ, vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; gặp cái tốt không ủng hộ; thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại…
Vô cảm là một trong những căn bệnh “ung thư tâm hồn” của một bộ phận người trong xã hội. Hiện tượng sống thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với người thân, gia đình và cộng đồng trong thế hệ trẻ hiện nay là biểu hiện tiêu cực trong đời sống của giới trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Hiện tượng này thu hút mối quan tâm và gây ra nhiều bức xúc cho xã hội.

- Biểu hiện của thái độ sống thờ ơ, vô cảm:  

 + Biểu hiện rõ nhất của người có lối sống vô cảm đó là hành động ích kỉ, không quan tâm đến mọi người xung quanh, thờ ơ trước mọi nỗi đau của xã hội, thậm chí thờ ơ với chính người thân và bản thân của mình.  Gia đình mình cần sự trợ giúp, chia sẻ thì mình lại thờ ơ không quan tâm đến, hay khi đi qua một bông hoa mình lại thờ ơ trước vẻ đẹp, khi thấy một người đi đường gặp nạn thì lại bỏ qua và tỏ thái độ không quan tâm,...

 + Tự cô lập bản thân, tách biệt mình khỏi xã hội với những suy nghĩ tiêu cực, ích kỉ.   

- Nguyên nhân của thái độ sống thờ ơ, vô cảm
+ Có thể  những người vô cảm do họ bị ngoại cảnh tác động, hoặc bị cái xấu hãm hại nên mất niềm tin vào cuộc sống.
+ Do lối sống thực dụng, hưởng thụ… khiến người ta thấy cuộc sống đơn điệu, vô nghĩa dẫn đến những cảm xúc đạo đức bị hạn chế thậm chí bị triệt tiêu.
  + Xã hội phát triển, nhiều các loại hình vui chơi giải trí. Nền kinh tế thị trường khiến con người coi trọng vật chất, sống thực dụng hơn.
 + Do phụ huynh nuông chiều con cái dẫn đến sự ích kỉ mất kết nối với xung quanh.
  + Nhà trường, xã hội chưa có các biện pháp quản lí, giáo dục thích hợp

- Tác hại của thái độ sống thờ ơ, vô cảm
+ Con người trở thành kẻ ích kỉ, vô trách nhiệm, vô lương tâm, chỉ biết sống cho mình mà không quan tâm đến người thân và những người xung quanh.
+ Không biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương với những cảnh ngộ bất hạnh trong cuộc đời.
+ Bị xã hội coi thường, bị mọi người xa lánh.

- Giải pháp để từ bỏ thái độ sống thờ ơ, vô cảm
+ Cần xác định lí tưởng sống, mục đích sống đúng đắn, sống tử tế với người thân và mọi người xung quanh. Sống trong đời sống cần có tình yêu thương, biết quan tâm chia sẻ với người thân, với cộng đồng; không nên sống thờ ơ, vô cảm, ích kỉ.
+ Mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của đều phải xuất phát từ lòng nhân ái.

+ Hãy làm giàu tâm hồn bằng các tác phẩm văn chương nghệ thuật hoặc tích cực tham gia vào những phong trào, những hoạt động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn… Chỉ cần có một tâm hồn cởi mở và một trái tim nhân hậu, biết thương người như thể thương thân là bạn sẽ chữa dứt được “bệnh vô cảm” đáng ghét và đáng phê phán ấy.

+ Hãy sống đúng với chuẩn mực đạo đức của con người trong xã hội, biết yêu thương đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau…      

Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề: Thái độ sống thờ ơ, vô cảm là một thái độ xấu và cần được xóa bỏ để phát triển, cải thiện hay thay đổi bản thân. Đừng để lối sống thờ ơ, vô cảm trở thành vật cản con đường của hành trình đến với thành công.
- Rút ra bài học cho bản thân: Là một người học sinh, bạn nên hiểu đúng về thái độ sống thờ ơ, vô cảm, biết xác định đúng nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bạn cần chia sẻ những gì mình có thể cho những cuộc đời bất hạnh quanh ta để trái tim và cuộc sống này tràn ngập yêu thương; cố gắng ra sức chống bệnh vô cảm qua việc làm, học tập hằng ngày của bạn … và tuyên truyền giúp đỡ mọi người cùng làm theo.
c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

d. Sáng tạo:  Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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	Tổng điểm
	10,0



